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(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền tín hiệu, thiết bị truyền tín hiệu, và phương 
pháp nhận tín hiệu. Phương pháp truyền tín hiệu bao gồm các bước: nhận, bởi thiết bị đầu 
cuối, thông tin điều khiển đường xuống (downlink control information - DCI) từ thiết bị 
mạng, trong đó DCI bao gồm chỉ số ma trận tiền mã hóa được báo hiệu, trong đó chỉ số ma 
trận tiền mã hóa được báo hiệu là chỉ số được đánh số lại từ chỉ số tương ứng trong tập hợp 
chỉ số thứ nhất, và chỉ số ma trận tiền mã hóa được báo hiệu khác với chỉ số tương ứng, ít 
nhất một chỉ số trong tập hợp chỉ số thứ nhất lớn hơn số lượng tập hợp chỉ số thứ nhất, chỉ 
số ma trận tiền mã hóa được báo hiệu nhỏ hơn số lượng tập hợp chỉ số thứ nhất, chỉ số ma 
trận tiền mã hóa được báo hiệu được sử dụng để xác định ma trận tiền mã hóa để truyền dữ 
liệu bởi thiết bị đầu cuối, mỗi chỉ số trong tập hợp chỉ số thứ nhất tương ứng với ma trận 
tiền mã hóa trong tập hợp ma trận tiền mã hóa thứ nhất, tập hợp ma trận tiền mã hóa thứ 
hai bao gồm các tập hợp ma trận tiền mã hóa bao gồm tập hợp ma trận tiền mã hóa thứ 
nhất, và tập hợp ma trận tiền mã hóa thứ nhất là tập con riêng của tập hợp ma trận tiền mã 
hóa thứ hai; và truyền, bởi thiết bị đầu cuối, dữ liệu theo chỉ số ma trận tiền mã hóa được 
báo hiệu.
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